[bookmark: chuong_pl_3]Phụ lục 2B
[bookmark: chuong_pl_3_name]DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH Ở TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH
Thực hiện sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

	TT
	Tên vị trí việc làm
	Tương ứng ngạch công chức
	Cấp trung ương
	Cấp tỉnh
	Ghi chú

	[bookmark: muc_1_pl]I
	[bookmark: muc_1_pl_name]NGÀNH, LĨNH VỰC NGOẠI GIAO
1. Thông tư số 01/2023/TT-BNG ngày 30/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn về vị trí việc làm công chức chuyên ngành đối ngoại trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực đối ngoại
2. Công văn số 6622/BNG-TCCB ngày 30/9/2025 của Bộ Ngoại giao

	1
	1
	Chuyên viên cao cấp về đối ngoại và hội nhập quốc tế
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Đổi tên từ ngoại giao nhà nước

	2
	2
	Chuyên viên chính về đối ngoại và hội nhập quốc tế
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	3
	3
	Chuyên viên về đối ngoại và hội nhập quốc tế
	Chuyên viên
	x
	x
	

	4
	4
	Chuyên viên cao cấp về biên giới, lãnh thổ quốc gia
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	5
	5
	Chuyên viên chính về biên giới, lãnh thổ quốc gia
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	6
	6
	Chuyên viên về biên giới, lãnh thổ quốc gia
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	7
	7
	Chuyên viên cao cấp về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	8
	8
	Chuyên viên chính về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	9
	9
	Chuyên viên về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	10
	10
	Chuyên viên cao cấp về lãnh sự
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	11
	11
	Chuyên viên chính về lãnh sự
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	12
	12
	Chuyên viên về lãnh sự
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	13
	13
	Chuyên viên cao cấp về lễ tân và phiên dịch đối ngoại
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Đổi tên từ lễ tân nhà nước

	14
	14
	Chuyên viên chính về lễ tân và phiên dịch đối ngoại
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	15
	15
	Chuyên viên về lễ tân và phiên dịch đối ngoại
	Chuyên viên
	x
	x
	

	16
	16
	Chuyên viên cao cấp về luật pháp, điều ước và thỏa thuận quốc tế
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	17
	17
	Chuyên viên chính về luật pháp, điều ước và thỏa thuận quốc tế
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	18
	18
	Chuyên viên về luật pháp, điều ước và thỏa thuận quốc tế
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	[bookmark: muc_2_pl]II
	[bookmark: muc_2_pl_name]NGÀNH, LĨNH VỰC NỘI VỤ (Gộp các VTVL thuộc lĩnh vực lao động, xã hội)
1. Thông tư 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ
2. Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
3. Công văn số 1035/TCCB ngày 18/9/2025 của Vụ Tổ chức cán bộ

	19
	1
	Chuyên viên cao cấp về tổ chức bộ máy
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Được sử dụng chung tại các cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bộ máy chuyên ngành

	20
	2
	Chuyên viên chính về tổ chức bộ máy
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	21
	3
	Chuyên viên về tổ chức bộ máy
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	22
	4
	Chuyên viên cao cấp về quản lý nguồn nhân lực
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Được sử dụng chung tại các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nguồn nhân lực chuyên ngành

	23
	5
	Chuyên viên chính về quản lý nguồn nhân lực
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	24
	6
	Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	25
	7
	Chuyên viên cao cấp về địa giới hành chính
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	26
	8
	Chuyên viên chính về địa giới hành chính
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	27
	9
	Chuyên viên về địa giới hành chính
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	28
	10
	Chuyên viên cao cấp về cải cách hành chính
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Được sử dụng chung tại các cơ quan được giao nhiệm vụ cải cách hành chính chuyên ngành

	29
	11
	Chuyên viên chính về cải cách hành chính
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	30
	12
	Chuyên viên về cải cách hành chính
	Chuyên viên
	x
	x
	

	31
	13
	Chuyên viên cao cấp về thi đua, khen thưởng
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Được sử dụng chung tại các cơ quan được giao nhiệm vụ thi đua, khen thưởng chuyên ngành

	32
	14
	Chuyên viên chính về thi đua, khen thưởng
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	33
	15
	Chuyên viên về thi đua, khen thưởng
	Chuyên viên
	x
	x
	

	34
	16
	Chuyên viên cao cấp về quản lý văn thư, lưu trữ
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	35
	17
	Chuyên viên chính về quản lý văn thư, lưu trữ
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	36
	18
	Chuyên viên về quản lý văn thư, lưu trữ
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	37
	19
	Chuyên viên cao cấp về lao động tiền lương
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	38
	20
	Chuyên viên chính về lao động tiền lương
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	39
	21
	Chuyên viên về lao động tiền lương
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	40
	22
	Chuyên viên cao cấp về bảo hiểm xã hội
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	41
	23
	Chuyên viên chính về bảo hiểm xã hội
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	42
	24
	Chuyên viên về bảo hiểm xã hội
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	43
	25
	Chuyên viên cao cấp về bình đẳng giới
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	44
	26
	Chuyên viên chính về bình đẳng giới
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	45
	27
	Chuyên viên về bình đẳng giới
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	46
	28
	Chuyên viên cao cấp về quản lý lao động ngoài nước
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	47
	29
	Chuyên viên chính về quản lý lao động ngoài nước
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	48
	30
	Chuyên viên về quản lý lao động ngoài nước
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	49
	31
	Chuyên viên cao cấp về an toàn, vệ sinh lao động
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Được sử dụng chung tại các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý an toàn, vệ sinh lao động chuyên ngành

	50
	32
	Chuyên viên chính về an toàn, vệ sinh lao động
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	51
	33
	Chuyên viên về an toàn, vệ sinh lao động
	Chuyên viên
	x
	x
	

	52
	34
	Chuyên viên cao cấp về người có công
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	53
	35
	Chuyên viên chính về người có công
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	54
	36
	Chuyên viên về người có công
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	55
	37
	Chuyên viên cao cấp về việc làm
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	56
	38
	Chuyên viên chính về việc làm
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	57
	39
	Chuyên viên về việc làm
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	[bookmark: muc_3_pl]III
	[bookmark: muc_3_pl_name]NGÀNH, LĨNH VỰC DÂN TỘC - TÔN GIÁO (Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ sang)
1. Thông tư số 01/2023/TT-UBDT ngày 20/7/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc.
2. Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ
3. Công văn số 2046/BDTTG-TCCB ngày 19/9/2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo

	58
	1
	Chuyên viên cao cấp về quản lý tín ngưỡng, tôn giáo
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	59
	2
	Chuyên viên chính về quản lý tín ngưỡng, tôn giáo
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	60
	3
	Chuyên viên về quản lý tín ngưỡng, tôn giáo
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	61
	4
	Chuyên viên cao cấp về công tác dân tộc
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	62
	5
	Chuyên viên chính về công tác dân tộc
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	63
	6
	Chuyên viên về công tác dân tộc
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	[bookmark: muc_4_pl]IV
	[bookmark: muc_4_pl_name]NGÀNH, LĨNH VỰC TƯ PHÁP
1. Thông tư số 02/2023/TT-BTP ngày 29/6/2023 của Bộ Tư pháp quy định về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp
2. Công văn số 5723/BTP-TCCB ngày 16/9/2025 của Bộ Tư pháp

	64
	1
	Chuyên viên cao cấp về xây dựng pháp luật (gồm xây dựng chính sách, pháp luật)
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	65
	2
	Chuyên viên chính về xây dựng pháp luật (gồm xây dựng chính sách, pháp luật)
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	66
	3
	Chuyên viên về xây dựng pháp luật (gồm xây dựng chính sách, pháp luật)
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	67
	4
	Chuyên viên cao cấp về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	68
	5
	Chuyên viên chính về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	69
	6
	Chuyên viên về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	70
	7
	Chuyên viên cao cấp về quản lý xử lý vi phạm hành chính
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	71
	8
	Chuyên viên chính về quản lý xử lý vi phạm hành chính
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	72
	9
	Chuyên viên về quản lý xử lý vi phạm hành chính
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	73
	10
	Chuyên viên cao cấp về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	74
	11
	Chuyên viên chính về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	75
	12
	Chuyên viên về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	76
	13
	Chuyên viên cao cấp về hành chính tư pháp
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	77
	14
	Chuyên viên chính về hành chính tư pháp
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	78
	15
	Chuyên viên về hành chính tư pháp
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	79
	16
	Chuyên viên cao cấp về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	80
	17
	Chuyên viên chính về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	81
	18
	Chuyên viên về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	82
	19
	Chuyên viên cao cấp về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	83
	20
	Chuyên viên chính về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	84
	21
	Chuyên viên về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	85
	22
	Đại diện Bộ Tư pháp tại Phái đoàn Thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	86
	23
	Thẩm tra viên cao cấp thi hành án
	Thẩm tra viên cao cấp
	x
	 
	 

	87
	24
	Thẩm tra viên chính thi hành án
	Thẩm tra viên chính
	x
	 
	 

	88
	25
	Thẩm tra viên thi hành án
	Thẩm tra viên
	x
	 
	 

	89
	26
	Chấp hành viên cao cấp thi hành án
	Chấp hành viên cao cấp
	x
	 
	 

	90
	27
	Chấp hành viên trung cấp thi hành án
	Chấp hành viên trung cấp
	x
	 
	 

	91
	28
	Chấp hành viên sơ cấp thi hành án
	Chấp hành viên sơ cấp
	x
	 
	 

	92
	29
	Thư ký thi hành án
	Thư ký thi hành án
	x
	 
	 

	93
	30
	Cán sự thủ kho vật chứng
	Cán sự
	x
	 
	 

	94
	31
	Nhân viên thủ kho vật chứng
	Nhân viên
	x
	 
	 

	95
	32
	Chuyên viên cao cấp về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	96
	33
	Chuyên viên chính về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	97
	34
	Chuyên viên về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	[bookmark: muc_5_pl]V
	[bookmark: muc_5_pl_name]NGÀNH, LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (Gộp các VTVL thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, thống kê)
1. Thông tư số 54/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính
2. Thông tư số 03/2023/TT-BKHĐT ngày 20/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê

	98
	1
	Chuyên viên cao cấp về quản lý tài chính, ngân sách
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	99
	2
	Chuyên viên chính về quản lý tài chính, ngân sách
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	100
	3
	Chuyên viên về quản lý tài chính, ngân sách
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	101
	4
	Chuyên viên cao cấp về quản lý tài sản công
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	102
	5
	Chuyên viên chính về quản lý tài sản công
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	103
	6
	Chuyên viên về quản lý tài sản công
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	104
	7
	Chuyên viên cao cấp về quản lý giá
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Được sử dụng chung tại các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý giá chuyên ngành

	105
	8
	Chuyên viên chính về quản lý giá
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	106
	9
	Chuyên viên về quản lý giá
	Chuyên viên
	x
	x
	

	107
	10
	Chuyên viên cao cấp về quản lý tài chính doanh nghiệp
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	108
	11
	Chuyên viên chính về quản lý tài chính doanh nghiệp
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	109
	12
	Chuyên viên về quản lý tài chính doanh nghiệp
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	110
	13
	Chuyên viên cao cấp về quản lý nợ và tài chính đối ngoại
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	111
	14
	Chuyên viên chính về quản lý nợ và tài chính đối ngoại
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	112
	15
	Chuyên viên về quản lý nợ và tài chính đối ngoại
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	113
	16
	Chuyên viên cao cấp về quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	114
	17
	Chuyên viên chính về quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	115
	18
	Chuyên viên về quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	116
	19
	Chuyên viên cao cấp về kế toán
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	117
	20
	Chuyên viên chính về kế toán
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	118
	21
	Chuyên viên về kế toán
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	119
	22
	Chuyên viên cao cấp về kiểm toán
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	120
	23
	Chuyên viên chính về kiểm toán
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	121
	24
	Chuyên viên về kiểm toán
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	122
	25
	Chuyên viên cao cấp về bảo hiểm
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	123
	26
	Chuyên viên chính về bảo hiểm
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	124
	27
	Chuyên viên về bảo hiểm
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	125
	28
	Chuyên viên cao cấp về tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	126
	29
	Chuyên viên chính về tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	127
	30
	Chuyên viên về tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	128
	31
	Chuyên viên cao cấp về quản lý thuế
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	129
	32
	Chuyên viên chính về quản lý thuế
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	130
	33
	Chuyên viên về quản lý thuế
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	131
	34
	Kiểm tra viên cao cấp thuế
	Kiểm tra viên cao cấp
	x
	 
	 

	132
	35
	Kiểm tra viên chính thuế
	Kiểm tra viên chính
	x
	 
	 

	133
	36
	Kiểm tra viên thuế
	Kiểm tra viên
	x
	 
	 

	134
	37
	Kiểm tra viên trung cấp thuế
	Kiểm tra viên trung cấp
	x
	 
	 

	135
	38
	Nhân viên thuế
	Nhân viên
	x
	 
	 

	136
	39
	Chuyên viên cao cấp về quản lý rủi ro thuế
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	137
	40
	Chuyên viên chính về quản lý rủi ro thuế
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	138
	41
	Chuyên viên về quản lý rủi ro thuế
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	139
	42
	Kiểm tra viên cao cấp về giám sát quản lý hải quan
	Kiểm tra viên cao cấp
	x
	 
	 

	140
	43
	Kiểm tra viên chính về giám sát quản lý hải quan
	Kiểm tra viên chính
	x
	 
	 

	141
	44
	Kiểm tra viên về giám sát quản lý hải quan
	Kiểm tra viên
	x
	 
	 

	142
	45
	Kiểm tra viên trung cấp về giám sát quản lý hải quan
	Kiểm tra viên trung cấp
	x
	 
	 

	143
	46
	Nhân viên về giám sát quản lý hải quan
	Nhân viên
	x
	 
	 

	144
	47
	Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu
	Kiểm tra viên cao cấp
	x
	 
	 

	145
	48
	Kiểm tra viên chính về điều tra chống buôn lậu
	Kiểm tra viên chính
	x
	 
	 

	146
	49
	Kiểm tra viên về điều tra chống buôn lậu
	Kiểm tra viên
	x
	 
	 

	147
	50
	Kiểm tra viên trung cấp về điều tra chống buôn lậu
	Kiểm tra viên trung cấp
	x
	 
	 

	148
	51
	Nhân viên về điều tra chống buôn lậu
	Nhân viên
	x
	 
	 

	149
	52
	Kiểm tra viên cao cấp về quản lý rủi ro hải quan
	Kiểm tra viên cao cấp
	x
	 
	 

	150
	53
	Kiểm tra viên chính về quản lý rủi ro hải quan
	Kiểm tra viên chính
	x
	 
	 

	151
	54
	Kiểm tra viên về quản lý rủi ro hải quan
	Kiểm tra viên
	x
	 
	 

	152
	55
	Kiểm tra viên trung cấp về quản lý rủi ro hải quan
	Kiểm tra viên trung cấp
	x
	 
	 

	153
	56
	Nhân viên về quản lý rủi ro hải quan
	Nhân viên
	x
	 
	 

	154
	57
	Kiểm tra viên cao cấp về kiểm định hải quan
	Kiểm tra viên cao cấp
	x
	 
	 

	155
	58
	Kiểm tra viên chính về kiểm định hải quan
	Kiểm tra viên chính
	x
	 
	 

	156
	59
	Kiểm tra viên về kiểm định hải quan
	Kiểm tra viên
	x
	 
	 

	157
	60
	Kiểm tra viên trung cấp về kiểm định hải quan
	Kiểm tra viên trung cấp
	x
	 
	 

	158
	61
	Nhân viên về kiểm định hải quan
	Nhân viên
	x
	 
	 

	159
	62
	Kiểm tra viên cao cấp về kiểm tra sau thông quan hải quan
	Kiểm tra viên cao cấp
	x
	 
	 

	160
	63
	Kiểm tra viên chính về kiểm tra sau thông quan hải quan
	Kiểm tra viên chính
	x
	 
	 

	161
	64
	Kiểm tra viên về kiểm tra sau thông quan hải quan
	Kiểm tra viên
	x
	 
	 

	162
	65
	Kiểm tra viên trung cấp về kiểm tra sau thông quan hải quan
	Kiểm tra viên trung cấp
	x
	 
	 

	163
	66
	Nhân viên về kiểm tra sau thông quan hải quan
	Nhân viên
	x
	 
	 

	164
	67
	Chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động chứng khoán
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	165
	68
	Chuyên viên chính về quản lý hoạt động chứng khoán
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	166
	69
	Chuyên viên về quản lý hoạt động chứng khoán
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	167
	70
	Chuyên viên cao cấp về giám sát thị trường chứng khoán
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	168
	71
	Chuyên viên chính về giám sát thị trường chứng khoán
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	169
	72
	Chuyên viên về giám sát thị trường chứng khoán
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	170
	73
	Chuyên viên cao cấp về phát triển thị trường chứng khoán
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	171
	74
	Chuyên viên chính về phát triển thị trường chứng khoán
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	172
	75
	Chuyên viên về phát triển thị trường chứng khoán
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	173
	76
	Chuyên viên cao cấp về dự trữ nhà nước (kế hoạch, quản lý hàng dự trữ, khoa học và công nghệ bảo quản)
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Được sử dụng chung tại các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý dự trữ nhà nước chuyên ngành

	174
	77
	Chuyên viên chính về dự trữ nhà nước (kế hoạch, quản lý hàng dự trữ, khoa học và công nghệ bảo quản)
	Chuyên viên chính
	x
	 
	

	175
	78
	Chuyên viên về dự trữ nhà nước (kế hoạch, quản lý hàng dự trữ, khoa học và công nghệ bảo quản)
	Chuyên viên
	x
	 
	

	176
	79
	Kỹ thuật viên chính về bảo quản hàng dự trữ quốc gia
	Kỹ thuật viên chính
	x
	 
	 

	177
	80
	Kỹ thuật viên về bảo quản hàng dự trữ quốc gia
	Kỹ thuật viên
	x
	 
	 

	178
	81
	Kỹ thuật viên trung cấp về bảo quản hàng dự trữ quốc gia
	Kỹ thuật viên trung cấp
	x
	 
	 

	179
	82
	Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia
	Thủ kho
	x
	 
	 

	180
	83
	Nhân viên bảo vệ kho dự trữ
	Nhân viên
	x
	 
	 

	181
	84
	Kế toán viên cao cấp về kế toán nhà nước
	Kế toán viên cao cấp
	x
	 
	 

	182
	85
	Kế toán viên chính về kế toán nhà nước
	Kế toán viên chính
	x
	 
	 

	183
	86
	Kế toán viên về kế toán nhà nước
	Kế toán viên
	x
	 
	 

	184
	87
	Kế toán viên trung cấp về kế toán nhà nước
	Kế toán viên trung cấp
	x
	 
	 

	185
	88
	Chuyên viên cao cấp quản lý ngân quỹ nhà nước
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	186
	89
	Chuyên viên chính quản lý ngân quỹ nhà nước
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	187
	90
	Chuyên viên quản lý ngân quỹ nhà nước
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	188
	91
	Chuyên viên cao cấp kiểm soát chi ngân sách nhà nước
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	189
	92
	Chuyên viên chính kiểm soát chi ngân sách nhà nước
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	190
	93
	Chuyên viên kiểm soát chi ngân sách nhà nước
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	191
	94
	Cán sự kiểm soát chi ngân sách nhà nước
	Cán sự
	x
	 
	 

	192
	95
	Nhân viên kiểm soát chi ngân sách nhà nước
	Nhân viên
	x
	 
	 

	193
	96
	Chuyên viên chính về nghiệp vụ quản lý kho quỹ
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	194
	97
	Chuyên viên về nghiệp vụ quản lý kho quỹ
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	195
	98
	Thủ quỹ kho bạc
	Cán sự
	x
	 
	 

	196
	99
	Thủ kho kho bạc
	Cán sự
	x
	 
	 

	197
	100
	Kiểm ngân
	Cán sự
	x
	 
	 

	198
	101
	Phụ kho kho bạc
	Cán sự
	x
	 
	 

	199
	102
	Chuyên viên cao cấp về quản lý kinh tế tổng hợp
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	200
	103
	Chuyên viên chính về quản lý kinh tế tổng hợp
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	201
	104
	Chuyên viên về quản lý kinh tế tổng hợp
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	202
	105
	Chuyên viên cao cấp về quản lý đầu tư
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Được sử dụng chung tại các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý đầu tư chuyên ngành

	203
	106
	Chuyên viên chính về quản lý đầu tư
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	204
	107
	Chuyên viên về quản lý đầu tư
	Chuyên viên
	x
	x
	

	205
	108
	Chuyên viên cao cấp về quản lý kinh tế đối ngoại
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	206
	109
	Chuyên viên chính về quản lý kinh tế đối ngoại
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	207
	110
	Chuyên viên về quản lý kinh tế đối ngoại
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	208
	111
	Chuyên viên cao cấp về quản lý quy hoạch
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	209
	112
	Chuyên viên chính về quản lý quy hoạch
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	210
	113
	Chuyên viên về quản lý quy hoạch
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	211
	114
	Chuyên viên cao cấp về quản lý đấu thầu
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	212
	115
	Chuyên viên chính về quản lý đấu thầu
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	213
	116
	Chuyên viên về quản lý đấu thầu
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	214
	117
	Chuyên viên cao cấp về quản lý doanh nghiệp
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Được sử dụng chung tại các cơ quan được giao Nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp chuyên ngành

	215
	118
	Chuyên viên chính về quản lý doanh nghiệp
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	216
	119
	Chuyên viên về quản lý doanh nghiệp
	Chuyên viên
	x
	x
	

	217
	120
	Chuyên viên cao cấp về quản lý kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	218
	121
	Chuyên viên chính về quản lý kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	219
	122
	Chuyên viên về quản lý kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	220
	123
	Thống kê viên cao cấp
	Thống kê viên cao cấp
	x
	 
	 

	221
	124
	Thống kê viên chính
	Thống kê viên chính
	x
	 
	 

	222
	125
	Thống kê viên
	Thống kê viên
	x
	 
	 

	223
	126
	Thống kê cao đẳng
	Thống kê viên cao đẳng
	x
	 
	 

	224
	127
	Thống kê trung cấp
	Thống kê viên trung cấp
	x
	 
	 

	[bookmark: muc_6_pl]VI
	[bookmark: muc_6_pl_name]NGÀNH, LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
1. Thông tư 06/2023/TT-BCT ngày 23/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương
2. Công văn số 7077/BCT-TCCB ngày 18/9/2025 của Bộ Công Thương

	225
	1
	Chuyên viên cao cấp về quản lý thương mại trong nước
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	226
	2
	Chuyên viên chính về quản lý thương mại trong nước
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	227
	3
	Chuyên viên về quản lý thương mại trong nước
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	228
	4
	Chuyên viên cao cấp về quản lý thương mại quốc tế
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	229
	5
	Chuyên viên chính về quản lý thương mại quốc tế
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	230
	6
	Chuyên viên về quản lý thương mại quốc tế
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	231
	7
	Chuyên viên cao cấp về quản lý công nghiệp
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	232
	8
	Chuyên viên chính về quản lý công nghiệp
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	233
	9
	Chuyên viên về quản lý công nghiệp
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	234
	10
	Chuyên viên cao cấp về quản lý năng lượng
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	235
	11
	Chuyên viên chính về quản lý năng lượng
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	236
	12
	Chuyên viên về quản lý năng lượng
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	237
	13
	Chuyên viên cao cấp về quản lý hoá chất
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	238
	14
	Chuyên viên chính về quản lý hoá chất
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	239
	15
	Chuyên viên về quản lý hoá chất
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	240
	16
	Chuyên viên cao cấp về quản lý cạnh tranh
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	241
	17
	Chuyên viên chính về quản lý cạnh tranh
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	242
	18
	Chuyên viên về quản lý cạnh tranh
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	243
	19
	Chuyên viên cao cấp về hội nhập kinh tế quốc tế
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	244
	20
	Chuyên viên chính về hội nhập kinh tế quốc tế
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	245
	21
	Chuyên viên về hội nhập kinh tế quốc tế
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	246
	22
	Kiểm soát viên cao cấp về quản lý thị trường
	Kiểm soát viên cao cấp thị trường
	x
	 
	 

	247
	23
	Kiểm soát viên chính về quản lý thị trường
	Kiểm soát viên chính thị trường
	x
	x
	Tổ chức quản lý thị trường đã chuyển giao về địa phương quản lý

	248
	24
	Kiểm soát viên về quản lý thị trường
	Kiểm soát viên thị trường
	x
	x
	

	249
	25
	Kiểm soát viên trung cấp về quản lý thị trường
	Kiểm soát viên trung cấp thị trường
	x
	x
	

	[bookmark: muc_7_pl]VII
	[bookmark: muc_7_pl_name]NGÀNH, LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG (Gộp VTVL lĩnh vực tài nguyên và môi trường)
1. Thông tư số 06/2023/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
2. Thông tư số 05/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ ngành tài nguyên và môi trường
3. Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội (VTVL giảm nghèo)
4. Công văn số 7050/BNNMT-TCCB ngày 23/9/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	250
	1
	Chuyên viên cao cấp về quản lý trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	251
	2
	Chuyên viên chính về quản lý trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	252
	3
	Chuyên viên về quản lý trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	253
	4
	Kiểm dịch viên chính thực vật
	Kiểm dịch viên chính thực vật
	x
	x
	 

	254
	5
	Kiểm dịch viên thực vật
	Kiểm dịch viên thực vật
	x
	x
	 

	255
	6
	Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật
	Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật
	x
	x
	 

	256
	7
	Chuyên viên cao cấp về quản lý thuốc bảo vệ thực vật
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	257
	8
	Chuyên viên chính về quản lý thuốc bảo vệ thực vật
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	258
	9
	Chuyên viên về quản lý thuốc bảo vệ thực vật
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	259
	10
	Chuyên viên cao cấp về quản lý phân bón
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	260
	11
	Chuyên viên chính về quản lý phân bón
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	261
	12
	Chuyên viên về quản lý phân bón
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	262
	13
	Chuyên viên cao cấp về quản lý chăn nuôi
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	263
	14
	Chuyên viên chính về quản lý chăn nuôi
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	264
	15
	Chuyên viên về quản lý chăn nuôi
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	265
	16
	Chuyên viên cao cấp về quản lý thú y (bao gồm: quản lý thú y; kiểm dịch động vật)
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	266
	17
	Chuyên viên chính về quản lý thú y (bao gồm: quản lý thú y; kiểm dịch động vật)
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	267
	18
	Chuyên viên về quản lý thú y (bao gồm: quản lý thú y; kiểm dịch động vật)
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	268
	19
	Kiểm dịch viên chính động vật
	Kiểm dịch viên chính động vật
	x
	x
	 

	269
	20
	Kiểm dịch viên động vật
	Kiểm dịch viên động vật
	x
	x
	 

	270
	21
	Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật
	Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật
	x
	x
	 

	271
	22
	Chuyên viên cao cấp về quản lý thuốc thú y
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	272
	23
	Chuyên viên chính về quản lý thuốc thú y
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	273
	24
	Chuyên viên về quản lý thuốc thú y
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	274
	25
	Chuyên viên cao cấp về quản lý lâm nghiệp
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	275
	26
	Chuyên viên chính về quản lý lâm nghiệp
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	276
	27
	Chuyên viên về quản lý lâm nghiệp
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	277
	28
	Kiểm lâm viên cao cấp
	Kiểm lâm viên cao cấp
	x
	 
	 

	278
	29
	Kiểm lâm viên chính
	Kiểm lâm viên chính
	x
	x
	 

	279
	30
	Kiểm lâm viên
	Kiểm lâm viên
	x
	x
	 

	280
	31
	Kiểm lâm viên trung cấp
	Kiểm lâm viên trung cấp
	x
	x
	 

	281
	32
	Chuyên viên cao cấp về quản lý thủy sản
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	282
	33
	Chuyên viên chính về quản lý thủy sản
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	283
	34
	Chuyên viên về quản lý thủy sản
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	284
	35
	Kiểm ngư viên cao cấp
	Kiểm ngư viên cao cấp
	x
	 
	 

	285
	36
	Kiểm ngư viên chính
	Kiểm ngư viên chính
	x
	x
	 

	286
	37
	Kiểm ngư viên
	Kiểm ngư viên
	x
	x
	 

	287
	38
	Kiểm ngư viên trung cấp
	Kiểm ngư viên trung cấp
	x
	x
	 

	288
	39
	Thuyền trưởng tàu kiểm ngư
	Thuyền viên kiểm ngư hoặc Thuyền viên kiểm ngư chính
	x
	x
	 

	289
	40
	Thuyền phó tàu kiểm ngư
	Thuyền viên kiểm ngư hoặc Thuyền viên kiểm ngư chính
	x
	x
	 

	290
	41
	Máy trưởng tàu kiểm ngư
	Thuyền viên kiểm ngư hoặc Thuyền viên kiểm ngư chính
	x
	x
	 

	291
	42
	Máy phó tàu kiểm ngư
	Thuyền viên kiểm ngư trung cấp hoặc Thuyền viên kiểm ngư
	x
	x
	 

	292
	43
	Thủy thủ trưởng và thông tin liên lạc tàu kiểm ngư
	Thuyền viên kiểm ngư trung cấp hoặc Thuyền viên kiểm ngư
	x
	x
	 

	293
	44
	Thợ điện tàu kiểm ngư
	Thuyền viên kiểm ngư trung cấp hoặc Thuyền viên kiểm ngư
	x
	x
	 

	294
	45
	Chuyên viên cao cấp về quản lý thủy lợi
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	295
	46
	Chuyên viên chính về quản lý thủy lợi
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	296
	47
	Chuyên viên về quản lý thủy lợi
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	297
	48
	Chuyên viên cao cấp về quản lý nước sạch nông thôn
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	298
	49
	Chuyên viên chính về quản lý nước sạch nông thôn
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	299
	50
	Chuyên viên về quản lý nước sạch nông thôn
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	300
	51
	Chuyên viên cao cấp về phòng, chống thiên tai
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	301
	52
	Chuyên viên chính về phòng, chống thiên tai
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	302
	53
	Chuyên viên về phòng, chống thiên tai
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	303
	54
	Chuyên viên cao cấp về quản lý đê điều
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	304
	55
	Chuyên viên chính về quản lý đê điều
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	305
	56
	Chuyên viên về quản lý đê điều
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	306
	57
	Kiểm soát viên chính đê điều
	Kiểm soát viên chính đê điều
	x
	x
	 

	307
	58
	Kiểm soát viên đê điều
	Kiểm soát viên đê điều
	x
	x
	 

	308
	59
	Kiểm soát viên trung cấp đê điều
	Kiểm soát viên trung cấp đê điều
	x
	x
	 

	309
	60
	Chuyên viên cao cấp về quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	310
	61
	Chuyên viên chính về quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	311
	62
	Chuyên viên về quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	312
	63
	Chuyên viên cao cấp về phát triển nông thôn
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	313
	64
	Chuyên viên chính về phát triển nông thôn
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	314
	65
	Chuyên viên về phát triển nông thôn
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	315
	66
	Chuyên viên cao cấp về địa chất, khoáng sản
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	316
	67
	Chuyên viên chính về địa chất, khoáng sản
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	317
	68
	Chuyên viên về địa chất, khoáng sản
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	318
	69
	Chuyên viên cao cấp về đo đạc và bản đồ
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	319
	70
	Chuyên viên chính về đo đạc và bản đồ
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	320
	71
	Chuyên viên về đo đạc và bản đồ
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	321
	72
	Chuyên viên cao cấp về quản lý đất đai
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	322
	73
	Chuyên viên chính về quản lý đất đai
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	323
	74
	Chuyên viên về quản lý đất đai
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	324
	75
	Chuyên viên cao cấp về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	325
	76
	Chuyên viên chính về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	326
	77
	Chuyên viên về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	327
	78
	Chuyên viên cao cấp về môi trường
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Được sử dụng chung tại các cơ quan được giao Nhiệm vụ quản lý môi trường chuyên ngành

	328
	79
	Chuyên viên chính về môi trường
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	329
	80
	Chuyên viên về môi trường
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	330
	81
	Chuyên viên cao cấp về biến đổi khí hậu
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	331
	82
	Chuyên viên chính về biến đổi khí hậu
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	332
	83
	Chuyên viên về biến đổi khí hậu
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	333
	84
	Chuyên viên cao cấp về khí tượng thủy văn
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	334
	85
	Chuyên viên chính về khí tượng thủy văn
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	335
	86
	Chuyên viên về khí tượng thủy văn
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	336
	87
	Chuyên viên cao cấp quản lý tổng hợp về biển đảo
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	337
	88
	Chuyên viên chính quản lý tổng hợp về biển đảo
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	338
	89
	Chuyên viên quản lý tổng hợp về biển đảo
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	339
	90
	Chuyên viên cao cấp về tài nguyên nước
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	340
	91
	Chuyên viên chính về tài nguyên nước
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	341
	92
	Chuyên viên về tài nguyên nước
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	342
	93
	Chuyên viên cao cấp về viễn thám
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	343
	94
	Chuyên viên chính về viễn thám
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	344
	95
	Chuyên viên về viễn thám
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	345
	96
	Chuyên viên cao cấp về giảm nghèo
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	346
	97
	Chuyên viên chính về giảm nghèo
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	347
	98
	Chuyên viên về giảm nghèo
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	[bookmark: muc_8_pl]VIII
	[bookmark: muc_8_pl_name]NGÀNH, LĨNH VỰC XÂY DỰNG (Gộp VTVL lĩnh vực giao thông, vận tải)
1. Thông tư số 11/2023/TT-BXD ngày 20/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng
2. Thông tư số 42/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải
3. Công văn số 11576/BXD-TCCB ngày 14/10/2025 của Bộ Xây dựng

	348
	1
	Chuyên viên cao cấp về quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	349
	2
	Chuyên viên chính về quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	350
	3
	Chuyên viên về quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	351
	4
	Chuyên viên cao cấp về quản lý kiến trúc
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	352
	5
	Chuyên viên chính về quản lý kiến trúc
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	353
	6
	Chuyên viên về quản lý kiến trúc
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	354
	7
	Chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Được sử dụng chung tại các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động xây dựng chuyên ngành

	355
	8
	Chuyên viên chính về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	356
	9
	Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
	Chuyên viên
	x
	x
	

	357
	10
	Chuyên viên cao cấp về quản lý phát triển đô thị
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	358
	11
	Chuyên viên chính về quản lý phát triển đô thị
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	359
	12
	Chuyên viên về quản lý phát triển đô thị
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	360
	13
	Chuyên viên cao cấp về quản lý hạ tầng kỹ thuật
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	361
	14
	Chuyên viên chính về quản lý hạ tầng kỹ thuật
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	362
	15
	Chuyên viên về quản lý hạ tầng kỹ thuật
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	363
	16
	Chuyên viên cao cấp về quản lý về nhà ở
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	364
	17
	Chuyên viên chính về quản lý về nhà ở
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	365
	18
	Chuyên viên về quản lý về nhà ở
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	366
	19
	Chuyên viên cao cấp về quản lý thị trường bất động sản
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	367
	20
	Chuyên viên chính về quản lý thị trường bất động sản
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	368
	21
	Chuyên viên về quản lý thị trường bất động sản
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	369
	22
	Chuyên viên cao cấp về quản lý vật liệu xây dựng
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	370
	23
	Chuyên viên chính về quản lý vật liệu xây dựng
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	371
	24
	Chuyên viên về quản lý vật liệu xây dựng
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	372
	25
	Chuyên viên cao cấp về kết cấu hạ tầng giao thông
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	373
	26
	Chuyên viên chính về kết cấu hạ tầng giao thông
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	374
	27
	Chuyên viên về kết cấu hạ tầng giao thông
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	375
	28
	Chuyên viên cao cấp về an ninh, an toàn giao thông
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	376
	29
	Chuyên viên chính về an ninh, an toàn giao thông
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	377
	30
	Chuyên viên về an ninh, an toàn giao thông
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	378
	31
	Chuyên viên cao cấp về quản lý vận tải
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	379
	32
	Chuyên viên chính về quản lý vận tải
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	380
	33
	Chuyên viên về quản lý vận tải
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	381
	34
	Chuyên viên cao cấp về quản lý đầu tư theo phương thức đối tác công - tư
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	382
	35
	Chuyên viên chính về quản lý đầu tư theo phương thức đối tác công - tư
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	383
	36
	Chuyên viên về quản lý đầu tư theo phương thức đối tác công - tư
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	384
	37
	Chuyên viên cao cấp về đại diện thường trực tại OSJD
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	385
	38
	Chuyên viên chính về đại diện thường trực tại OSJD
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	386
	39
	Chuyên viên về đại diện thường trực tại OSJD
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	387
	40
	Chuyên viên chính về thường trực ban thư ký IMO Việt Nam
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	388
	41
	Chuyên viên về thường trực ban thư ký IMO Việt Nam
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	389
	42
	Chuyên viên cao cấp về quản lý đăng kiểm
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	390
	43
	Chuyên viên chính về quản lý đăng kiểm
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	391
	44
	Chuyên viên về quản lý đăng kiểm
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	392
	45
	Chuyên viên cao cấp về quản lý phương tiện và người lái
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	393
	46
	Chuyên viên chính về quản lý phương tiện và người lái
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	394
	47
	Chuyên viên về quản lý phương tiện và người lái
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	[bookmark: muc_9_pl]IX
	[bookmark: muc_9_pl_name]NGÀNH, LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Gộp VTVL lĩnh vực thông tin và truyền thông)
1. Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN ngày 09/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ
2. Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2024/TT-BTTTT ngày 29/3/2024)
3. Công văn số 5193/BKHCN-TCCB ngày 30/9/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ

	395
	1
	Chuyên viên cao cấp về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo)
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	396
	2
	Chuyên viên chính về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo)
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	397
	3
	Chuyên viên về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo)
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	398
	4
	Chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	399
	5
	Chuyên viên chính về quản lý hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	400
	6
	Chuyên viên về quản lý hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	401
	7
	Chuyên viên cao cấp về phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (bao gồm cả phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ)
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	402
	8
	Chuyên viên chính về phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (bao gồm cả phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ)
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	403
	9
	Chuyên viên về phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (bao gồm cả phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ)
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	404
	10
	Chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động năng lượng nguyên tử
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	405
	11
	Chuyên viên chính về quản lý hoạt động năng lượng nguyên tử
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	406
	12
	Chuyên viên về quản lý hoạt động năng lượng nguyên tử
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	407
	13
	Chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	408
	14
	Chuyên viên chính về quản lý hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	409
	15
	Chuyên viên quản lý về hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	410
	16
	Chuyên viên cao cấp về sở hữu trí tuệ
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	411
	17
	Chuyên viên chính về sở hữu trí tuệ
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	412
	18
	Chuyên viên về sở hữu trí tuệ
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	413
	19
	Cán sự về sở hữu trí tuệ
	Cán sự
	x
	x
	 

	414
	20
	Chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động tiêu chuẩn hoá
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	415
	21
	Chuyên viên chính về quản lý hoạt động tiêu chuẩn hoá
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	416
	22
	Chuyên viên về quản lý hoạt động tiêu chuẩn hoá
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	417
	23
	Chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động đo lường
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	418
	24
	Chuyên viên chính về quản lý hoạt động đo lường
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	419
	25
	Chuyên viên về quản lý hoạt động đo lường
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	420
	26
	Chuyên viên cao cấp về quản lý đánh giá hợp chuẩn và hợp quy
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	421
	27
	Chuyên viên chính về quản lý đánh giá hợp chuẩn và hợp quy
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	422
	28
	Chuyên viên về quản lý đánh giá hợp chuẩn và hợp quy
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	423
	29
	Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	x
	 
	 

	424
	30
	Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	x
	x
	 

	425
	31
	Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	x
	x
	 

	426
	32
	Chuyên viên cao cấp về quản lý bưu chính
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	427
	33
	Chuyên viên chính về quản lý bưu chính
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	428
	34
	Chuyên viên về quản lý bưu chính
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	429
	35
	Chuyên viên cao cấp quản lý mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	430
	36
	Chuyên viên chính quản lý mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	431
	37
	Chuyên viên quản lý mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	432
	38
	Nhân viên khai thác bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)
	Nhân viên
	x
	 
	 

	433
	39
	Nhân viên vận chuyển bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)
	Nhân viên
	x
	 
	 

	434
	40
	Chuyên viên cao cấp về quản lý viễn thông
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	435
	41
	Chuyên viên chính về quản lý viễn thông
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	436
	42
	Chuyên viên về quản lý viễn thông
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	437
	43
	Nhân viên khai thác mạng viễn thông phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
	Nhân viên
	x
	 
	 

	438
	44
	Nhân viên vận hành, sửa chữa mạng viễn thông phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
	Nhân viên
	x
	 
	 

	439
	45
	Nhân viên trực trạm vệ tinh
	Nhân viên
	x
	 
	 

	440
	46
	Chuyên viên cao cấp về quản lý tần số vô tuyến điện
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	441
	47
	Chuyên viên chính về quản lý tần số vô tuyến điện
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	442
	48
	Chuyên viên về quản lý tần số vô tuyến điện
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	443
	49
	Chuyên viên cao cấp về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số)
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	444
	50
	Chuyên viên chính về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số)
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	445
	51
	Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số)
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	446
	52
	Chuyên viên cao cấp về quản lý giao dịch điện tử
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	447
	53
	Chuyên viên chính về quản lý giao dịch điện tử
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	448
	54
	Chuyên viên về quản lý giao dịch điện tử
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	[bookmark: muc_10_pl]X
	[bookmark: muc_10_pl_name]NGÀNH, LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (Tiếp nhận chức năng quản lý báo chí, phát thanh và truyền hình; thông tấn; xuất bản, in, phát hành; thông tin điện tử; thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại từ Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ) sang)
1. Thông tư số 06/2023/TT-BVHTTDL ngày 15/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
2. Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2024/TT-BTTTT ngày 29/3/2024)
3. Công văn số 4806/BVHTTDL-TCCB ngày 18/9/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	449
	1
	Chuyên viên cao cấp về quản lý báo chí
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	450
	2
	Chuyên viên chính về quản lý báo chí
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	451
	3
	Chuyên viên về quản lý báo chí
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	452
	4
	Chuyên viên cao cấp về quản lý phát thanh, truyền hình
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Bao gồm quản lý nội dung trên phát thanh, truyền hình; quản lý nội dung trên mạng; quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình

	453
	5
	Chuyên viên chính về quản lý phát thanh, truyền hình
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	454
	6
	Chuyên viên về quản lý phát thanh, truyền hình
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	455
	7
	Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin điện tử
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	456
	8
	Chuyên viên chính về quản lý thông tin điện tử
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	457
	9
	Chuyên viên về quản lý thông tin điện tử
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	458
	10
	Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin đối ngoại
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Được sử dụng chung tại các cơ quan được giao Nhiệm vụ quản lý thông tin đối ngoại chuyên ngành

	459
	11
	Chuyên viên chính về quản lý thông tin đối ngoại
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	460
	12
	Chuyên viên về quản lý thông tin đối ngoại
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	461
	13
	Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin cơ sở
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	462
	14
	Chuyên viên chính về quản lý thông tin cơ sở
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	463
	15
	Chuyên viên về quản lý thông tin cơ sở
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	464
	16
	Chuyên viên cao cấp về quản lý xuất bản
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	465
	17
	Chuyên viên chính về quản lý xuất bản
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	466
	18
	Chuyên viên về quản lý xuất bản
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	467
	19
	Chuyên viên chính về quản lý in
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	468
	20
	Chuyên viên về quản lý in
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	469
	21
	Chuyên viên chính về quản lý phát hành
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	470
	22
	Chuyên viên về quản lý phát hành
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	471
	23
	Chuyên viên cao cấp về quản lý di sản văn hóa
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	472
	24
	Chuyên viên chính về quản lý di sản văn hóa
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	473
	25
	Chuyên viên về quản lý di sản văn hóa
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	474
	26
	Chuyên viên cao cấp về quản lý văn hóa cơ sở, thư viện và văn hóa dân tộc
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	475
	27
	Chuyên viên chính về quản lý văn hóa cơ sở, thư viện và văn hóa dân tộc
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	476
	28
	Chuyên viên về quản lý văn hóa cơ sở, thư viện và văn hóa dân tộc
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	477
	29
	Chuyên viên cao cấp về văn hóa nghệ thuật (bao gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm)
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	478
	30
	Chuyên viên chính về văn hóa nghệ thuật (bao gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm)
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	479
	31
	Chuyên viên về văn hóa nghệ thuật (bao gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm)
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	480
	32
	Chuyên viên cao cấp về quản lý bản quyền tác giả
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	481
	33
	Chuyên viên chính về quản lý bản quyền tác giả
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	482
	34
	Chuyên viên về quản lý bản quyền tác giả
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	483
	35
	Chuyên viên cao cấp về quản lý lĩnh vực gia đình
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	484
	36
	Chuyên viên chính về quản lý lĩnh vực gia đình
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	485
	37
	Chuyên viên về quản lý lĩnh vực gia đình
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	486
	38
	Chuyên viên cao cấp về quản lý thể dục thể thao cho mọi người
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	487
	39
	Chuyên viên chính về quản lý thể dục thể thao cho mọi người
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	488
	40
	Chuyên viên về quản lý thể dục thể thao cho mọi người
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	489
	41
	Chuyên viên cao cấp về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	490
	42
	Chuyên viên chính về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	491
	43
	Chuyên viên về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	492
	44
	Chuyên viên cao cấp về quản lý lữ hành
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	493
	45
	Chuyên viên chính về quản lý lữ hành
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	494
	46
	Chuyên viên về quản lý lữ hành
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	495
	47
	Chuyên viên cao cấp về quản lý lưu trú du lịch
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	496
	48
	Chuyên viên chính về quản lý lưu trú du lịch
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	497
	49
	Chuyên viên về quản lý lưu trú du lịch
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	498
	50
	Chuyên viên cao cấp về quản lý xúc tiến, quảng bá du lịch
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	499
	51
	Chuyên viên chính về quản lý xúc tiến, quảng bá du lịch
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	500
	52
	Chuyên viên về quản lý xúc tiến, quảng bá du lịch
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	[bookmark: muc_11_pl]XI
	[bookmark: muc_11_pl_name]NGÀNH, LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (cũ) sang)
1. Thông tư số 15/2023/TT-BGDĐT ngày 09/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giáo dục
2. Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
3. Công văn số 5987/BGDĐT-TCCB ngày 26/9/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	501
	1
	Chuyên viên cao cấp về quản lý đào tạo giáo dục nghề nghiệp
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	502
	2
	Chuyên viên chính về quản lý đào tạo giáo dục nghề nghiệp
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	503
	3
	Chuyên viên về quản lý đào tạo giáo dục nghề nghiệp
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	504
	4
	Chuyên viên cao cấp về quản lý đào tạo giáo dục thường xuyên
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	505
	5
	Chuyên viên chính về quản lý đào tạo giáo dục thường xuyên
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	506
	6
	Chuyên viên về quản lý đào tạo giáo dục thường xuyên
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	507
	7
	Chuyên viên cao cấp về quản lý kỹ năng nghề
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	508
	8
	Chuyên viên chính về quản lý kỹ năng nghề
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	509
	9
	Chuyên viên về quản lý kỹ năng nghề
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	510
	10
	Chuyên viên cao cấp về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	511
	11
	Chuyên viên chính về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	512
	12
	Chuyên viên về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	513
	13
	Chuyên viên cao cấp về bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	514
	14
	Chuyên viên chính về bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	515
	15
	Chuyên viên về bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	516
	16
	Chuyên viên cao cấp về quản lý chương trình giáo dục
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	517
	17
	Chuyên viên chính về quản lý chương trình giáo dục
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	518
	18
	Chuyên viên về quản lý chương trình giáo dục
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	519
	19
	Chuyên viên cao cấp về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	520
	20
	Chuyên viên chính về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	521
	21
	Chuyên viên về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	522
	22
	Chuyên viên cao cấp về bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	523
	23
	Chuyên viên chính về bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	524
	24
	Chuyên viên về bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	525
	25
	Chuyên viên cao cấp về kiểm định chất lượng giáo dục đại học
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	526
	26
	Chuyên viên chính về kiểm định chất lượng giáo dục đại học
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	527
	27
	Chuyên viên về kiểm định chất lượng giáo dục đại học
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	528
	28
	Chuyên viên cao cấp về bảo đảm chất lượng giáo dục đại học
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	529
	29
	Chuyên viên chính về bảo đảm chất lượng giáo dục đại học
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	530
	30
	Chuyên viên về bảo đảm chất lượng giáo dục đại học
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	531
	31
	Chuyên viên cao cấp về quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	532
	32
	Chuyên viên chính về quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	533
	33
	Chuyên viên về quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	534
	34
	Chuyên viên cao cấp về quản lý chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	535
	35
	Chuyên viên chính về quản lý chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	536
	36
	Chuyên viên về quản lý chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	537
	37
	Chuyên viên cao cấp về phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	538
	38
	Chuyên viên chính về phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	539
	39
	Chuyên viên về phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	540
	40
	Chuyên viên cao cấp về quản lý người học (bao gồm cả tuyển sinh đào tạo; chính sách và các hoạt động hỗ trợ đối với người học)
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	541
	41
	Chuyên viên chính về quản lý người học (bao gồm cả tuyển sinh đào tạo; chính sách và các hoạt động hỗ trợ đối với người học)
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	542
	42
	Chuyên viên về quản lý người học (bao gồm cả tuyển sinh đào tạo; chính sách và các hoạt động hỗ trợ đối với người học)
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	543
	43
	Chuyên viên cao cấp về quản lý thi và văn bằng, chứng chỉ
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	544
	44
	Chuyên viên chính về quản lý thi và văn bằng, chứng chỉ
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	545
	45
	Chuyên viên về quản lý thi và văn bằng, chứng chỉ
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	[bookmark: muc_12_pl]XII
	[bookmark: muc_12_pl_name]NGÀNH, LĨNH VỰC Y TẾ (Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo trợ xã hội; trẻ em từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ sang)
1. Thông tư số 19/2023/TT-BYT ngày 06/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế
2. Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
3. Công văn số 6455/BYT-TCCB ngày 23/9/2025 và Công văn số 6884/BYT-TCCB ngày 07/10/2025 của Bộ Y tế

	546
	1
	Chuyên viên cao cấp về bảo trợ xã hội
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Bao gồm các nhiệm vụ của Cục Bảo trợ xã hội sau khi hợp nhất

	547
	2
	Chuyên viên chính về bảo trợ xã hội
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	548
	3
	Chuyên viên về bảo trợ xã hội
	Chuyên viên
	x
	x
	

	549
	4
	Chuyên viên cao cấp về phòng bệnh
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	550
	5
	Chuyên viên chính về phòng bệnh
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	551
	6
	Chuyên viên về phòng bệnh
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	552
	7
	Chuyên viên cao cấp về thiết bị y tế, công trình y tế
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	553
	8
	Chuyên viên chính về thiết bị y tế, công trình y tế
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	554
	9
	Chuyên viên về thiết bị y tế, công trình y tế
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	555
	10
	Chuyên viên cao cấp về dược
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Bao gồm cả y dược cổ truyền

	556
	11
	Chuyên viên chính về dược
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	557
	12
	Chuyên viên về dược
	Chuyên viên
	x
	x
	

	558
	13
	Chuyên viên cao cấp về an toàn thực phẩm
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Được sử dụng chung tại các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm

	559
	14
	Chuyên viên chính về an toàn thực phẩm
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	560
	15
	Chuyên viên về an toàn thực phẩm
	Chuyên viên
	x
	x
	

	561
	16
	Chuyên viên cao cấp về dân số
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Bao gồm kế hoạch hóa gia đình

	562
	17
	Chuyên viên chính về dân số
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	563
	18
	Chuyên viên về dân số
	Chuyên viên
	x
	x
	

	564
	19
	Chuyên viên cao cấp về quản lý khám, chữa bệnh
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Được sử dụng chung tại các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý y tế chuyên ngành, bao gồm cả khám chữa bệnh y học cổ truyền

	565
	20
	Chuyên viên chính về quản lý khám, chữa bệnh
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	566
	21
	Chuyên viên về quản lý khám, chữa bệnh
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	567
	22
	Chuyên viên cao cấp về bảo hiểm y tế
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	568
	23
	Chuyên viên chính về bảo hiểm y tế
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	569
	24
	Chuyên viên về bảo hiểm y tế
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	570
	25
	Chuyên viên cao cấp về bà mẹ, trẻ em
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	Bao gồm các nhiệm vụ của Cục Bà mẹ và Trẻ em sau khi hợp nhất

	571
	26
	Chuyên viên chính về bà mẹ, trẻ em
	Chuyên viên chính
	x
	x
	

	572
	27
	Chuyên viên về bà mẹ, trẻ em
	Chuyên viên
	x
	x
	

	[bookmark: muc_13_pl]XIII
	[bookmark: muc_13_pl_name]NGÀNH, LĨNH VỰC NGÂN HÀNG
Thông tư số 19/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực ngân hàng

	573
	1
	Chuyên viên cao cấp về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	574
	2
	Chuyên viên chính về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	575
	3
	Chuyên viên về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	576
	4
	Chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động công nghệ ngân hàng
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	577
	5
	Chuyên viên chính về quản lý hoạt động công nghệ ngân hàng
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	578
	6
	Chuyên viên về quản lý hoạt động công nghệ ngân hàng
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	579
	7
	Chuyên viên cao cấp về nghiệp vụ ngân hàng trung ương
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	580
	8
	Chuyên viên chính về nghiệp vụ ngân hàng trung ương
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	581
	9
	Chuyên viên về nghiệp vụ ngân hàng trung ương
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	582
	10
	Cán sự về nghiệp vụ ngân hàng trung ương
	Cán sự
	x
	 
	 

	583
	11
	Nhân viên về nghiệp vụ ngân hàng trung ương
	Nhân viên
	x
	 
	 

	584
	12
	Thanh tra viên cao cấp về thanh tra, giám sát ngân hàng
	Thanh tra viên cao cấp
	x
	 
	 

	585
	13
	Thanh tra viên chính về thanh tra, giám sát ngân hàng
	Thanh tra viên chính
	x
	 
	 

	586
	14
	Thanh tra viên về thanh tra, giám sát ngân hàng
	Thanh tra viên
	x
	 
	 

	587
	15
	Kiểm soát viên cao cấp về kiểm soát ngân hàng
	Kiểm soát viên cao cấp
	x
	 
	 

	588
	16
	Kiểm soát viên chính về kiểm soát ngân hàng
	Kiểm soát viên chính
	x
	 
	 

	589
	17
	Kiểm soát viên về kiểm soát ngân hàng
	Kiểm soát viên
	x
	 
	 

	590
	18
	Chuyên viên cao cấp về phòng, chống rửa tiền
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	591
	19
	Chuyên viên chính về phòng, chống rửa tiền
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	592
	20
	Chuyên viên về phòng, chống rửa tiền
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	593
	21
	Chuyên viên cao cấp về tiền tệ, ngân hàng quốc tế
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	594
	22
	Chuyên viên chính về tiền tệ, ngân hàng quốc tế
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	595
	23
	Chuyên viên cao cấp về quản lý tổ chức tín dụng
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	596
	24
	Chuyên viên chính về quản lý tổ chức tín dụng
	Chuyên viên chính
	x
	 
	 

	597
	25
	Chuyên viên về quản lý tổ chức tín dụng
	Chuyên viên
	x
	 
	 

	[bookmark: muc_14_pl]XIV
	[bookmark: muc_14_pl_name]NGÀNH, LĨNH VỰC THANH TRA
1. Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra
2. Công văn số 2373/TTCP-TCCB ngày 26/9/2025 của Thanh tra Chính phủ

	598
	1
	Thanh tra viên cao cấp về công tác thanh tra
	Thanh tra viên cao cấp
	x
	 
	 

	599
	2
	Thanh tra viên chính về công tác thanh tra
	Thanh tra viên chính
	x
	x
	 

	600
	3
	Thanh tra viên về công tác thanh tra
	Thanh tra viên
	x
	x
	 

	601
	4
	Chuyên viên cao cấp về công tác thanh tra
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	602
	5
	Chuyên viên chính về công tác thanh tra
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	603
	6
	Chuyên viên về công tác thanh tra
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	604
	7
	Thanh tra viên cao cấp về tiếp công dân và xử lý đơn
	Thanh tra viên cao cấp
	x
	 
	 

	605
	8
	Thanh tra viên chính về tiếp công dân và xử lý đơn
	Thanh tra viên chính
	x
	x
	 

	606
	9
	Thanh tra viên về tiếp công dân và xử lý đơn
	Thanh tra viên
	x
	x
	 

	607
	10
	Chuyên viên cao cấp về tiếp công dân và xử lý đơn
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	608
	11
	Chuyên viên chính về tiếp công dân và xử lý đơn
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	609
	12
	Chuyên viên về tiếp công dân và xử lý đơn
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	610
	13
	Thanh tra viên cao cấp về giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Thanh tra viên cao cấp
	x
	 
	 

	611
	14
	Thanh tra viên chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Thanh tra viên chính
	x
	x
	 

	612
	15
	Thanh tra viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Thanh tra viên
	x
	x
	 

	613
	16
	Chuyên viên cao cấp về giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	614
	17
	Chuyên viên chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	615
	18
	Chuyên viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	616
	19
	Thanh tra viên cao cấp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
	Thanh tra viên cao cấp
	x
	 
	 

	617
	20
	Thanh tra viên chính về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
	Thanh tra viên chính
	x
	x
	 

	618
	21
	Thanh tra viên về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
	Thanh tra viên
	x
	x
	 

	619
	22
	Chuyên viên cao cấp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	620
	23
	Chuyên viên chính về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	621
	24
	Chuyên viên về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	[bookmark: muc_15_pl]XV
	[bookmark: muc_15_pl_name]NGÀNH, LĨNH VỰC VĂN PHÒNG
1. Thông tư số 02/2023/TT-VPCP ngày 11/9/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong cơ quan, tổ chức hành chính
2. Công văn số 8791/VPCP-TCCB ngày 17/9/2025 của Văn phòng Chính phủ

	622
	1
	Chuyên viên cao cấp tham mưu tổng hợp về chuyên ngành
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	623
	2
	Chuyên viên chính tham mưu tổng hợp về chuyên ngành
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	624
	3
	Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	625
	4
	Chuyên viên cao cấp về thư ký - biên tập
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	626
	5
	Chuyên viên chính về thư ký - biên tập
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	627
	6
	Chuyên viên về thư ký - biên tập
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	628
	7
	Chuyên viên cao cấp về kiểm soát thủ tục hành chính
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	629
	8
	Chuyên viên chính về kiểm soát thủ tục hành chính
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	630
	9
	Chuyên viên về kiểm soát thủ tục hành chính
	Chuyên viên
	x
	x
	 

	631
	10
	Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin lãnh đạo
	Chuyên viên cao cấp
	x
	 
	 

	632
	11
	Chuyên viên chính về quản lý thông tin lãnh đạo
	Chuyên viên chính
	x
	x
	 

	633
	12
	Chuyên viên về quản lý thông tin lãnh đạo
	Chuyên viên
	x
	x
	 



